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UY BAN NHAN DAN THANH PHO 

10-9-2021- Quyết định số 3291/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. 

10-9-2021- Quyết định số 3293/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 44 

15-9-2021- Quyết định số 3321/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. 75 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3291/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 3264/TTr-STP-VP ngày 
18 tháng 8 năm 2021. 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 39 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp gồm 27 thủ tục 
được sửa đổi, bổ sung; 05 thủ tục thay thế và 07 thủ tục bị bãi bỏ do được thay thế. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A1.I.1, C1.1, C2.II.1, C2.II.2, 
C2.II.3, C2.II.4, C2.II.5, C2.II.6, C2.II.7, C2.II.8, C2.II.9, C2.II.10, C2.II.11, C3.II.1, 
C3.II.2, C3.II.3, C3.II.4, D1.1, D2.II.3, D2.II.4, D2.II.5, D2.II.6, D2.II.7, D2.II.8, 
D2.II.9, D2.II.10, D2.II.11, D2.II.12, D2.II.13, D2.II.14, D3.II.1, D3.II.2, D3.II.3, 
D3.II.4, được ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 
năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực Hộ TỊCH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3291/QĐ-ƯBND 
ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG • • • ' 

Al. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh có 
yếu tố nước 
ngoài. 

Ngay trong 
ngày tiếp nhận hồ 
sơ; trường hợp 
nhận hồ sơ sau 15 
giờ mà không 
giải quyết được 
ngay thì trả kết 
quả trong ngày 
làm việc tiếp 
theo. 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyên quyêt định của Hội đông nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Thủ tục Đăng 
ký kết hôn có 
yếu tố nước 
ngoài. 

15 ngày UBND cấp 
huyện 

1.000.000 đồng/ 
trường hợp 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 Thủ tục Đăng 
ký khai tử có 
yếu tố nước 
ngoài. 

Ngay trong ngày 
tiếp nhận hồ sơ, 
trường hợp nhận 
hồ sơ sau 15 giờ 
mà không giải 
quyết được ngay 
thì trả kết quả 
trong ngày làm 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 25/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc tiêp theo. 
Trường hợp cần 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết 
không quá 03 
ngày làm việc. 

người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

4 Thủ tục Đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con có yếu 
tố nước ngoài. 

15 ngày UBND cấp 
huyện 

1.000.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cao tuôi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Thông tư sô 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

5 Thủ tục Đăng 
ký giám hộ có 
yếu tố nước 

05 ngày làm việc 
đối với việc đăng 
ký giám hộ cử, 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 

- Bộ luật Dân sự. 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoài. 03 ngày làm việc 
đối với việc đăng 
ký giám hộ 
đương nhiên. 

với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Nghị định sô 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

6 Thủ tục Đăng 
ký chấm dứt 
giám hộ có yếu 
tố nước ngoài. 

02 ngày làm việc UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Bộ luật Dân sự. 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

7 Thủ tục Ghi 
vào sổ hộ tịch 
việc kết hôn 
của công dân 
Việt Nam đã 
được giải quyết 
tại cơ quan có 
thẩm quyền của 
nước ngoài. 

12 ngày UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hôn nhân và gia đình; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

8 Thủ tục Ghi 
vào sổ hộ tịch 
việc ly hôn, 
hủy việc kết 
hôn của công 
dân Việt Nam 
đã được giải 
quyết tại cơ 
quan có thẩm 
quyền của nước 
ngoài. 

12 ngày UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

9 Thủ tục Đăng 
ký lại khai sinh 
có yếu tố nước 
ngoài. 

05 ngày làm việc UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

10 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh có 
yếu tố nước 
ngoài cho 
người đã có hồ 
sơ, giấy tờ cá 
nhân. 

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết 
không quá 25 
ngày. 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô Hô Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

11 Thủ tục Đăng 
ký lại kết hôn 
có yếu tố nước 
ngoài. 

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải 
xác minh thì thời 
hạn giải quyết 
không quá 25 
ngày. 

UBND cấp 
huyện 

1.000.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyêt sô 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

12 Thủ tục Đăng 
ký lại khai tử 
có yếu tố nước 
ngoài. 

05 ngày làm việc; 
trường hợp phải 
tiến hành xác 
minh thì thời hạn 
không quá 10 
ngày làm việc. 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 
12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

A2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN 
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh. 

Ngay trong 
ngày tiếp nhận 
yêu cầu, trường 
hợp nhận hồ sơ 

UBND cấp 
xã 

5.000 đồng/ trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sau 15 giờ mà 
không giải quyết 
được ngay thì trả 
kết quả trong 
ngày làm việc 
tiếp theo. 

hộ nghèo, gười cao 
tuổi, người huyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng; Đăng 
ký khai sinh đúng 
hạn. 

- Thông tư sô 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Thủ tục Đăng 
ký kết hôn. 

Ngay trong 
ngày tiếp nhận 
hồ sơ; trường 
hợp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ mà 
không giải 
quyết được 
ngay thì trả kết 
quả trong ngày 
làm việc tiếp 
theo. Trường 
hợp cần xác 
minh điều kiện 
kết hôn của hai 
bên nam, nữ thì 
thời hạn giải 
quyết không 
quá 05 ngày 
làm việc. 

UBND 
cấp xã 

Miễn lệ phí - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

3 Thủ tục Đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con. 

03 ngày làm 
việc. Trường 
hợp cần phải xác 
minh thì thời 
hạn giải quyết 
không quá 08 
ngày làm việc. 

UBND cấp 
xã 

10.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ ghèo, người cao 
tuổi, người khuyết 
tật, người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

4 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh 
kết hợp đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con. 

03 ngày làm 
việc, trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 
08 ngày làm 
việc. 

UBND cấp 
xã 

5.000 đồng/ trường 
hợp đăng ký khai 
sinh. 
10.000 
đồng/trường hợp 
đăng ký nhận cha, 
mẹ, con. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; Đăng ký 
khai sinh đúng hạn. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tý số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2016 của Hội đông nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 nãm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

5 Thủ tục Đăng 
ký khai tử. 

Ngay trong ngày 
tiếp nhận yêu 
cầu, trường hợp 
nhận hồ sơ sau 
15 giờ mà không 
giải quyết được 
ngay thì trả kết 
quả trong ngày 
làm việc tiếp 
theo. 

UBND 
cấp xã 

5.000 đồng/ trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; Đăng ký 
khai tử đúng hạn. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

6 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh 
lưu động. 

05 ngày làm 
việc. 

UBND cấp 
xã 

5.000 đồng/ trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; Đăng ký 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khai sinh đúng hạn. Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

7 Thủ tục Đăng 
ký kết hôn lưu 
động. 

)5 ngày làm việc. UBND cấp 
xã 

Miễn lệ phí. - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi hành một sô 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

8 Thủ tục Đăng 
ký khai tử lưu 
động. 

05 ngày làm 
việc. 

UBND cấp 
xã 

5.000 đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; Đăng ký 
khai tử đúng hạn. 

biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tý số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 nãm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

9 Thủ tục Đăng 03 ngày làm UBND cấp Miễn lệ phí. - Bộ luật Dân sự; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ký giám hộ. việc. xã - Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tý số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 nãm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

10 Thủ tục Đăng 
ký chấm dứt 
giám hộ. 

02 ngày làm 
việc. 

UBND 
cấp xã 

Miễn lệ phí. - Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

11 Thủ tục Cấp 
Giấy xác nhận 
tình trạng hôn 
nhân. 

03 ngày làm 
việc; trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 
23 ngày. 

UBND 
cấp xã 

3.000 đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định sô 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

12 Thủ tục Đăng 
ký lại khai 
sinh. 

05 ngày làm 
việc; trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 
25 ngày. 

UBND 
cấp xã 

5.000 đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 12 năm 2016 của Hội đông nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

13 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh 
cho người đã 
có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân. 

05 ngày làm 
việc; trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 
25 ngày. 

UBND 
cấp xã 

5.000 đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thâm quyên quyêt định của Hội đông nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 

14 Thủ tục Đăng 
ký lại kết hôn. 

05 ngày làm 
việc; trường hợp 
phải xác minh 
thì thời hạn giải 
quyết không quá 
25 ngày. 

UBND 
cấp xã 

Miễn lệ phí. - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch; 
- Thông tý số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 nãm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tư pháp. 

15 Thủ tục Đăng 
ký lại khai tử. 

05 ngày làm 
việc; trường hợp 
cần xác minh thì 
thời hạn giải 
quyết không quá 
10 ngày làm 

UBND 
cấp xã 

5.000 đồng/trường 
hợp. 
Miễn lệ phí đối với 
trẻ em, người thuộc 
hộ nghèo, người 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc. cao tuôi, người 
khuyết tật, người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng. 

của Bộ Tư pháp quy định chi tiêt thi hành một sô 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tý số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 nãm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh . 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ 

Bl. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA cơ QUAN 
QUẢN LÝ Cơ SỞ DỮ LIỆU Hộ TỊCH (SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN 
CẤP XÃ) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Thủ tục 
Cấp bản 
sao trích 
lục hộ 
tịch. 

Ngay 
trong ngày 
tiếp nhận hồ 
sơ; trường 
hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ 
mà không 
giải quyết 
được ngay thì 
trả kết quả 
trong ngày 
làm việc tiếp 
theo. 

Sở Tư 
pháp; 

UBND 
cấp huyện 
nơi quản lý 
Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch; 

UBND 
cấp xã nơi 
quản lý Cơ 
sở dữ liệu 
hộ tịch. 

8.000 
đồng/bản 
sao Trích 

lục/sự kiện 
hộ tịch đã 
đăng ký 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 
tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác 
nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt 
Nam, lệ phí quốc tịch. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đối, bố 
sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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B2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Thủ tục Đăng 
ký khai sinh 
kết hợp đăng 
ký nhận cha, 
mẹ, con có 
yếu tố nước 
ngoài 

15 ngày UBND cấp 
huyện 

1.050.000 đồng/ 
trường hợp. 

Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về các loại 
phí và lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn Thảnh 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô Hô Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại 
cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

2 Thủ tục Thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch, xác 
định lại dân 
tộc. 

- Ngay trong 
ngày làm 
việc đối với 
việc bổ sung 
thông tin hộ 
tịch, trường 
hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ 
mà không 
giải quyết 
được ngay 
thì trả kết 
quả trong 
ngày làm 
việc tiếp 
theo. 
- 03 ngày 
làm việc đối 
với việc thay 
đổi, cải chính 

UBND cấp 
huyện 

25.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng. 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về các loại 
phí và lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn Thảnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hộ tịch, xác 
định lại dân 
tộc. Trường 
hợp cần phải 
xác minh thì 
thời hạn 
được kéo dài 
không quá 
06 ngày làm 
việc. 

phô Hô Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại 
cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

3 Thủ tục Ghi 
vào sổ hộ tịch 
việc hộ tịch 
khác của công 
dân Việt Nam 
đã được giải 
quyết tại cơ 
quan có thẩm 
quyền của 
nước ngoài 
(khai sinh; 
giám hộ; nhận 
cha, mẹ, con; 
xác định cha, 
mẹ, con; khai 
tử; thay đổi hộ 

Ngay 
trong ngày 
tiếp nhận hồ 
sơ, trường 
hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ 
mà không 
giải quyết 
được ngay 
thì trả kết 
quả trong 
ngày làm 
việc tiếp 
theo. Trong 
trường hợp 
phải xác 

UBND cấp 
huyện 

50.000 đồng/ 
trường hợp. 
Miễn lệ phí đối 
với trẻ em, người 
thuộc hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người thuộc gia 
đình có công với 
cách mạng 

- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ 
Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ 
tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về các loại 

LO 
00 

Q o> 
§ 
Q 
dơ 

o 
ír. õ>> 
U) 
+ 

CTQ 
fa> '< 
o 

o to 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tịch). minh thì thời 
hạn giải 
quyết không 
quá 3 ngày 
làm việc. 

phí và lệ phí trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí trên địa bàn Thảnh 
phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại 
cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

B3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 Thủ tục Thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung thông 
tin hộ tịch. 

- 03 ngày làm việc 
đối với yêu cầu thay 
đổi, cải chính hộ 
tịch; trường hợp 
phải xác minh thì 
thời hạn giải quyết 
không quá 06 ngày 
làm việc. 

UBND cấp 
xã 

10.000 đồng/ 
trường hợp. 

Miễn lệ phí 
đối với trẻ em, 
người thuộc hộ 
nghèo, người 
cao tuổi, người 
khuyết tật, 

- Bộ luật Dân sự; 
- Luật Hộ tịch năm 2014; 
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Ngay trong ngày 
làm việc đối với yêu 
cầu bổ sung thông 
tin hộ tịch, trường 
hợp nhận hồ sơ sau 
15 giờ mà không 
giải quyết được 
ngay thì trả kết quả 
trong ngày làm việc 
tiếp theo. 

người thuộc gia 
đình có công 
với cách mạng. 

123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch; 
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thảnh 
phố về các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh; 
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân Thảnh 
phố ban hành mức thu 10 loại phí và 7 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đối, bố sung trong lĩnh vực hộ 
tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong 
nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
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c. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

Cl. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA SỞ TƯ PHÁP 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Hộ tịch 

1 HCM-273649 Thủ tục Cấp bản sao 
trích lục hộ tịch. 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 
trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch). 

C2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Hộ tịch 

1 HCM-
273638 

Thủ tục Đăng ký 
khai sinh kết hợp 
nhận cha, mẹ, con 
có yếu tố nước 
ngoài. 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch 
thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 
có yếu tố nước ngoài) 

2 T-HCM-
270554-TT 

Thủ tục Thay đổi, 
cải chính, bổ sung 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch 



TT 
Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

hộ tịch, xác định lại 
dân tộc. 

thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc) 

3 HCM-
273640 

Thủ tục Ghi vào sổ 
hộ tịch việc khai 
sinh, giám hộ, nhận 
cha, mẹ, con, xác 
định cha, mẹ, con, 
nuôi con nuôi, khai 
tử, thay đổi hộ tịch 
(sau đây gọi là các 
việc hộ tịch khác 
của công dân Việt 
Nam đã được giải 
quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của 
nước ngoài). 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch 
thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; 
giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay 
đổi hộ tịch)) 

4 HCM-
273633 

Thủ tục Cấp bản sao 
trích lục hộ tịch. 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch 
thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp 
nhận của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch) 
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C3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CAP XÃ 

TT 
Sô hô sơ 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực Hộ tịch 

1 
T-HCM-

270720-TT 

Thủ tục Thay 
đổi, cải chính, 
bổ sung hộ tịch. 

- Quyêt định sô 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch) 

2 
HCM-
273634 

Thủ tục Cấp 
bản sao trích lục 
hộ tịch. 

- Quyêt định sô 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện 
tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư 
pháp. 
(Được thay thế bởi thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận 
của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.09.2021 15:41:59 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3293/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn 
phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một sô quy định của Nghị định sô 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghê tại Tờ trình sô 1769/TTr -
SKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2021, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 
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Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở 
để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy 
định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có biến động 
theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3293/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

STT TÊN QUY TRÌNH NỘI BỘ 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

1. Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn 
của tổ chức chứng nhận 

2. Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh 

3. 
Quy trình đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 
trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 



CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 01-10-2021 47 

QUY TRÌNH 
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận 

hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 3293/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phô) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng Ghi chú 

01 Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu số 04) 01 Bản chính 

02 

Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện 
sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá 
nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 
hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ 
khác theo quy định của pháp luật) 

01 Bản sao y bản chính 

03 Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công 
bố 01 Bản sao y bản chính 

04 
Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức 
chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo 
mẫu dấu hợp chuẩn. 

01 Bản sao y bản chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận Một cửa - Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: 
263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

150.000 đồng 

/Hồ sơ 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B2 
r rr • /V 1 /V 1 /V Tiếp nhận hồ 

sơ 
Bộ phận 
một cửa 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 

- Tiếp nhận hồ sơ; lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả 
theo mẫu BM 01, trao 
cho người nộp hồ sơ 
(trường hợp nộp trực 
tiếp) hoặc trả lời qua 
email (trường hợp 
nộp bưu điện hoặc 
trực tuyến). 
- Thực hiện scan dữ 
liệu hồ sơ, lưu trữ hồ 
sơ điện tử và chuyển 
hồ sơ cho lãnh đạo 
Phòng chuyên môn. 

B3 
Phân công 
thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

chuẩn 
và TBT 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 

Phân công công chức 
thụ lý hồ sơ. 

B4 

Kiểm tra 
tính 

đầy đủ của 
hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo 
kết quả. 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm tra 
tính đầy đủ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: Thực hiện 
tiếp B6 - B10. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: dự thảo 
văn bản thông báo đề 
nghị bổ sung hồ sơ, 
trình lãnh đạo phòng 
xem xét; thực hiện 
tiếp B5.1 - 5.3. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 Ban hành văn bản thông báo đề nghị, bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ) 

B5.1 
Xem xét, 
trình ký 
văn bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

chuẩn 
và TBT 

01 ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo văn bản thông 
báo đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Trình lãnh đạo 
Chi cục ký duyệt. 

B5.2 Duyệt ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký 
văn bản thông báo đề 
nghị bổ sung hồ sơ. 

B5.3 Ban hành văn 
bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn 
bản. 

Sau khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ, thực hiện lại quy trình từ B2. Sau 
thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản thông báo đề nghị bổ 
sung hồ sơ mà tổ chức/cá nhân không bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có 
quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ. 

B6 
Kiểm tra 

tính hợp lệ 
của hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 
+ + Trường hợp hồ sơ 
công bố hợp chuẩn 
đầy đủ nhưng không 
hợp lệ: dự thảo văn 
bản thông báo không 
tiếp nhận hồ sơ, nêu 
rõ lý do. 
+ Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: dự 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

thảo Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công bố 
hợp chuẩn (BM 05). 
- Hoàn thiện hồ sơ, 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

chuẩn 
và TBT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy 
văn bản, trình lãnh 
đạo Chi cục ký duyệt. 

B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Chi cục 

01 ngày 
làm 
việc 

- Theo mục I 
- BM 01 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Chi cục 
xem xét hồ sơ, ký 
duyệt kết quả giải 
quyết TTHC. 

B9 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Thực hiện cho số, 
đóng dấu, ban hành 
văn bản và chuyển kết 
quả cho Bộ phận Một 
cửa. 

B10 

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi 

Bộ phận 
Một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp chuẩn 



CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 01-10-2021 51 

5 BM 05 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp chuẩn 

5 BM 05 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

6 - Các thành phần hồ sơ (mục I) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008). 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2007). 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có 
hiệu lực từ ngày 03/9/2007). 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/02/2009). 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ 
ngày 27/01/2013). 
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- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 15/5/2017). 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 
hợp chuẩn, hợp quy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP (có 
hiệu lực từ ngày 06/01/2019). 
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(theo mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư sô 28/2012/TT-BKHCN và nội 

dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư sô 02/2017/TT-BKHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
Số 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail: 

CÔNG BỐ: 
Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc 
trưng kỹ thuật,... ) 

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (sô hiệu, ký hiệu, tên gọi) 

Thông tin bổ sung: (căn cứ công bô hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp...) 

Loại hình đánh giá: 

- Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): (Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức chứng nhận 
được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận) 

(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của .... (sản 
phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) do mình sản xuất, kinh doanh, bảo 
quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

, ngày tháng năm .... 
XX • _1 • Ạ rp Ặ _ 1 r_ _ r 1 A. Đại diện Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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BM 05 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Số: /TB-TĐC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 
chuẩn số .. .(số bản công bố)... ngày.... tháng .... năm .... của: 

(Tên công ty) 

Địa chỉ cho sản phẩm 

Kiểu loại: 

Nhãn hiệu: 

Phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu, ký hiệu, tên gọi tiêu chuẩn) và có giá trị đến.. (hiệu lực 
GCN)... 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của .(Tên công ty). Thông báo này không có 
giá trị chứng nhận cho sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

.(Tên công ty). phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm 
do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: 
- .(Tên công ty).; 
- Lưu: TBT,....( ). 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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QUY TRÌNH 
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu số 04) 01 Bản chính 

02 

Giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản 
xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân 
công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác 
theo quy định của pháp luật) 

01 Bản sao y bản chính 

03 Tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công 
bố 

01 Bản sao y bản chính 

04 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố 
hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận 
đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp 
tiêu chuẩn về hệ thông quản lý (ISO 
9001, ISO 22000, HACCP...), thI hồ sơ 
đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức, 
cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm 
theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được 
xây dựng, áp dụng(Mẫu số 05) và kế 
hoạch giám sát hệ thống quản lý. 

01 Bản chính 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố 
hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã 
đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp 
tiêu chuẩn về hệ thông quản lý (ISO 
9001, ISO 22000,HACCP.'.): thì hồ sơ 
đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức, 
cá nhân phải có Giấy chứng nhận phù 
hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn 
hiệu lực. 

01 Bản sao y bản chính 

05 Báo cáo đánh giá hợp chuẩn(Mẫu số 06) 01 Bản chính 
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06 

Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 
12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ 
đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức 
thử nghiệm đã đăng ký. 

01 Bản sao y bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận Một cửa - Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: 
263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

150.000 đồng 
/Hồ sơ 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 
r rri • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ 

Bộ phận 
một cửa 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 

- Tiếp nhận hồ sơ; lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ và 
hẹn trả kết quả theo mẫu 
BM 01, trao cho người 
nộp hồ sơ (trường hợp 
nộp trực tiếp) hoặc trả 
lời qua email (trường 
hợp nộp bưu điện hoặc 
trực tuyến). 
- Thực hiện scan dữ liệu 
hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện 
tử và chuyển hồ sơ cho 
lãnh đạo Phòng chuyên 
môn. 

B3 Phân công 
thụ lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 

Phân công công chức 
thụ lý hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

chuẩn 
và TBT 

B4 
Kiểm tra 

tính đầy đủ 
của hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả. 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm tra 
tính đầy đủ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ: Thực hiện tiếp B6 -
B10. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: dự thảo 
văn bản thông báo đề 
nghị bổ sung hồ sơ, 
trình lãnh đạo phòng 
xem xét; thực hiện tiếp 
B5.1 - 5.3. 

B5 Ban hành văn bản thông báo đề nghị, bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ) 

B5.1 
Xem xét, 
trình ký 
văn bản 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

chuẩn 
và TBT 

01 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, duyệt dự 
thảo văn bản thông báo 
đề nghị bổ sung hồ sơ. 
Trình lãnh đạo Chi cục 
ký duyệt. 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

B5.2 Duyệt ký văn 
bản 

Lãnh đạo 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, ký văn 
bản thông báo đề nghị 
bổ sung hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5.3 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản. 

Sau khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ, thực hiện lại quy trình từ B2. Sau 
thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản thông báo đề nghị bổ 
sung hồ sơ mà tổ chức/cá nhân không bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có 
quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ. 

B6 
Kiểm tra 
tính hợp 

lệcủa hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

02 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo kết 
quả 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra tính hợp lệ của 
hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ 
công bố hợp chuẩn đầy 
đủ nhưng không hợp lệ: 
dự thảo văn bản thông 
báo không tiếp nhận hồ 
sơ, nêu rõ lý do. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: dự thảo 
Thông báo tiếp nhận hồ 
sơ công bố hợp chuẩn 
(BM 07). 
- Hoàn thiện hồ sơ, trình 
Lãnh đạo phòng xem 
xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 

Quản lý 
Tiêu 

chuẩn 
và TBT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản, trình lãnh đạo Chi 
cục ký duyệt. 

B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Chi cục 

01 
ngày 
làm 

- Theo mục 
I 
- BM 01 

Lãnh đạo Chi cục xem 
xét hồ sơ, ký duyệt kết 
quả giải quyết TTHC. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

việc - Hồ sơ 
trình 
- Dự thảo 
kết quả 

B9 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Thực hiện cho số, đóng 
dấu, ban hành văn bản 
và chuyển kết quả cho 
Bộ phận Một cửa. 

B10 

Trả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi 

Bộ phận 
Một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • /V /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp chuẩn 

5 BM 05 Kế hoạch kiểm soát chất lượng 

6 BM 06 Báo cáo đánh giá hợp chuẩn 

7 BM 07 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp chuẩn 

5 BM 05 Kế hoạch kiểm soát chất lượng 
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6 BM 06 Báo cáo đánh giá hợp chuẩn 

7 BM 07 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

8 - Các thành phần hồ sơ (mục I) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008). 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật(có hiệu lực từ ngày 01/01/2007). 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có 
hiệu lực từ ngày 03/9/2007). 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật(có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/02/2009). 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa(có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

-Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ 
ngày 27/01/2013). 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 15/5/2017). 
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- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 
hợp chuẩn, hợp quy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 
ngày 06/01/2019). 
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BM 04 

(theo mẫu 2.CBHC/HQquy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và 
nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 
Số 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail: 

CÔNG BỐ: 
Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường(tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng 
kỹ thuật,... ) 

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) 

Thông tin bổ sung: (căn cứ công bố hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp...) 

Loại hình đánh giá: 

- Tự đánh giá (bên thứ nhất): (Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh 
giá) 

(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của .... (sản 
phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) do mình sản xuất, kinh doanh, bảo 
quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

, ngày tháng năm .... 
XX • _1 • Ạ rp Ặ _ 1 r_ _ r 1 A. Đại diện Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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BM 05 
(theo quy định Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

Sản phẩm/hàng hóa/dịch vụ/quá trình/môi trường: 

Các quá 
trình sản 
xuất cụ 

thể 

Kế hoạch kiểm soát chất lượng Các quá 
trình sản 
xuất cụ 

thể 

Các chỉ 
tiêu giám 

sát/ 
kiểm soát 

Tiêu 
chuẩn/qu 
y chuẩn 
kỹ thuật 

m À Á J 1 Á Tân suất lấy 
mẫu/ 

cỡ mẫu 

Thiết bị 
thử 

nghiệm/ 
kiểm tra 

Phương 
pháp 

thử/kiểm 
tra 

Biểu 
ghi 

chép 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

, ngày tháng năm 
Đại diện tổ chức 

(ký tên, đóng dấu) 
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BM 06 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN(nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: , ngày ... tháng .... năm 

(theo quy định Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN 

1. Ngày đánh giá: 

2. Địa điểm đánh giá: 

3. Tên sảnphẩm: 

4. Số hiệu tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: 

6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc áp 
dụng, thực hiện quy trình sản xuất: 

7. Các nội dung khác (nếu có): 

8. Kết luận: 

•Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. 

•Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Người đánh giá Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân 
(ký và ghi rõ họ tên) (ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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BM 07 

(theo quy định Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN —1 1 1 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Số: /TB-TĐC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 
chuẩn số .. .(số bản công bố)... ngày.... tháng .... năm .... của: 

(Tên công ty) 

Địa chỉ cho sản phẩm 

Kiểu loại: 

Nhãn hiệu: 

Phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu, ký hiệu, tên gọi tiêu chuẩn) và có giá trị đến..(hiệu lực 
GCN)... 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của .(Tên công ty). Thông báo này không có 
giá trị chứng nhận cho sản phẩmphù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

.(Tên công ty). phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩmdo 
mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- ..(Tên công ty).; 
- Lưu: TBT,.( ). 
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QUY TRÌNH 

Đăng ký công bô hợp quy đôi với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, 
dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuân kỹ thuật quôc 

gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3293/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Sô lượng Ghi chú 

A. Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, 
cá nhân: 

01 Bản công bố hợp quy (Mẫu số 04) 01 Bản chính 

02 

Báo cáo tự đánh giágồm các thông tin 
sau: (căn cứ khoản 8 Điều 3 Thông tư số 
06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020) 
- Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện 
thoại, fax; 
- Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất; 
- Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 
- Kết quả thử nghiệm phù hợp với quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ chức thử 
nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
nhóm 2 theo quy định tại quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia tương ứng; 
- Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp 
với quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia; 
- Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
phù hợp với quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia, 
tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự 
đánh giá. 

01 Bản chính 

B. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ 
chức chứng nhận: 
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01 Bản công bố hợp quy(Mẫu số 04) 01 Bản chính 

02 

Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ 
thuật tương ứng kèm theo mẫu dấuhợp 
quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký 
hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định 
cấp cho tổ chức, cá nhân. 

01 Bản sao y bản chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

Bộ phận Một cửa - Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ: 
263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị 
Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

150.000 đồng 
/Hồ sơ 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B2 
r rri • /V 1 /V Tiếp nhận 

hồ sơ 
Bộ phận 
một cửa 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 

- Tiếp nhận hồ sơ; lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả theo 
mẫu BM 01, trao cho 
người nộp hồ sơ 
(trường hợp nộp trực 
tiếp) hoặc trả lời qua 
email (trường hợp nộp 
bưu điện hoặc trực 
tuyến). 
- Thực hiện scan dữ 
liệu hồ sơ, lưu trữ hồ 
sơ điện tử và chuyển 
hồ sơ cho lãnh đạo 
Phòng chuyên môn. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B3 
Phân công 
thụ lý 
hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng 
Quản lý 
Tiêu 
chuẩn 
và TBT 

0,25 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 

Phân công công chức 
thụ lý hồ sơ. 

B4 

Kiểm tra 
tính 
đầy đủ 
của hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

£
 

13 
á
 

0 
1
 3

 
0 

°
 

ẫ 
-d 

1
 

2
 -1 

%
 1

 
- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành kiểm tra 
tính đầy đủ của hồ sơ: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ: Thực hiện tiếp 
B6 - B10. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ: dự thảo 
văn bản thông báo đề 
nghị bổ sung hồ sơ, 
trình lãnh đạo phòng 
xem xét; thực hiện tiếp 
B5.1 - 5.3. 

B5 Ban hành văn bản thông báo đề nghị, bổ sung hồ sơ (trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ) 

B5.1 
Xem xét, 
trình ký 
văn bản 

Lãnh đạo 
phòng 
Quản lý 
Tiêu 
chuẩn 
và TBT 

01 ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 
hồ sơ 

Xem xét hồ sơ, duyệt 
dự thảo văn bản thông 
báo đề nghị bổ sung hồ 
sơ. Trình lãnh đạo Chi 
cục ký duyệt. 

B5.2 ý k n 
<«

• 
pfi 

3 
a

 
u

ă
 

o
 

> 

Lãnh đạo 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Dự thảo 
văn bản 
thông báo đề 
nghị bổ sung 

Xem xét hồ sơ, ký văn 
bản thông báo đề nghị 
bổ sung hồ sơ. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

hồ sơ 

B5.3 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt 

Cho số, vào sổ, đóng 
dấu, ban hành văn bản. 

Sau khi tổ chức/cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ, thực hiện lại quy trình từ B2. Sau 
thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục gửi văn bản thông báo đề nghị bổ 
sung hồ sơ mà tổ chức/cá nhân không bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có 
quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ. 

- Công chức thụ lý hồ 
sơ tiến hành xem xét, 
kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ: 

B6 

Kiểm tra 
tính 
hợp lệcủa 
hồ sơ 

Công 
chức thụ 
lý hồ sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

- Theo mục 
I 
- BM 01 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 
quả 

+ Trường hợp hồ sơ 
công bố hợp quy đầy 
đủ nhưng không hợp 
lệ: dự thảo văn bản 
thông báo không tiếp 
nhận hồ sơ, nêu rõ lý 
do. 
+ Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: dự 
thảo Thông báo tiếp 
nhận hồ sơ công bố 
hợp quy (BM 05). 
- Hoàn thiện hồ sơ, 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 

B7 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
phòng 
Quản lý 
Tiêu 
chuẩn 
và TBT 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

ụ c 
ìn h 

ả o 

m
 

1
 ìtr 

t h 

0 
°
 

ẫ 
^

 
1
 

s
 -1 

»
 1

 

-
I
 

- 
- 

- 
k ế 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản, trình lãnh đạo Chi 
cục ký duyệt. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B8 Ký duyệt 
Lãnh đạo 
Chi cục 

01 ngày 
làm 
việc 

£
 

13 
4§ 

0 
1
 3

 
0 

°
 

ẫ 
^
 

1
 

2
 -1 

»
 i
 

^
 

PQ 
Q

-t̂ 

Lãnh đạo Chi cục xem 
xét hồ sơ, ký duyệt kết 
quả giải quyết TTHC. 

B9 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
Chi cục 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ đã 
được phê 
duyệt 

Thực hiện cho số, đóng 
dấu, ban hành văn bản 
và chuyển kết quả cho 
Bộ phận Một cửa. 

B10 

Trả kết 
quả, lưu 
hồ sơ, 
thống kê 
và theo 
dõi 

Bộ phận 
Một cửa 

Theo 
Giấy 
hẹn 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức/cá nhân. 
- Thống kê, theo dõi. 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp quy 

5 BM 05 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả 

2 BM 02 Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Bản công bố hợp quy 
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5 BM 05 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

6 - Các thành phần hồ sơ (mục I) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008). 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật(có hiệu lực từ ngày 01/01/2007). 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có 
hiệu lực từ ngày 03/9/2007). 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số đều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 
năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật(có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/02/2009). 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). 

-Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ 
ngày 27/01/2013). 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh 
giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 15/5/2017). 

- Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị 
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 
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ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 
2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 
(có hiệu lực từ ngày 15/01/2021). 

- Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố 
hợp chuẩn, hợp quy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ 
ngày 06/01/2019). 
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BM 04 

(theo mẫu 2.CBHC/HQquy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội 
dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

Số 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail: 

CÔNG BỐ: 
Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, 

đặc trưng kỹ thuật,... ) 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi): 

Thông tin bổ sung: (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...) 

Loại hình đánh giá: 

- Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): (Tên tổ chức chứng nhận/tổ chức chứng nhận 
được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận) 

- Tự đánh giá (bên thứ nhất): (Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh 
giá) 

(Tên tổ chức, cá nhân) .... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của .... (sản 
phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) do mình sản xuất, kinh doanh, bảo 
quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

, ngày tháng năm .... 
XX • _1 • Ạ rp Ặ _ 1 r_ _ r 1 A. Đại diện Tổ chức, cá nhân 
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 
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BM 05 

(theo quy định Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012) 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CHI CỤC TIEU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Số: /TB-TĐC 

CỘNG HOA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 
quy số ... (số bản công bố)... ngày.... tháng .... năm .... của: 

(Tên công ty) 

Địa chỉ cho sản phẩm 

Kiểu loại: 

Nhãn hiệu: 

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi quy chuẩn kỹ thuật) và có giá 
trị đến.. .(hiệu lực GCN). 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của .(Tên công ty). Thông báo này không có 
giá trị chứng nhận cho sản phẩmphù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

.(Tên công ty). phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩmdo 
mình nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

Nơi nhận: CHI CỤC TRƯỞNG 
- ..(Tên công ty).; 
- Lưu: TBT,..( ). 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.09.2021 15:42:10 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3321/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tý số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8484/TTr-SGTVT ngày 
02 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 22 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải gồm 16 
thủ tục hành chính sửa đổi, 02 thủ tục hành chính thay thế, 04 thủ tục hành chính bãi 
bỏ (trong ỗó có 01 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế). 
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Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.II.2, A.II.3, A.II.4, A.II.5, A.II.6, A.II.7, 
A.II.8, A.II.9, A.II.10, A.II.11, A.II.12, A.II.13, A.II.14, A.II.15, A.II.16, A.II.17, A.II.18, 
A.II.19, A.II.20, A.II.21 ban hành kèm theo Quyết định số 5643/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải được chuẩn hóa 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG Bộ 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Ban hành kèm Quyết định sổ 3321 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối bố sung thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điếm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Lĩnh vực đường bộ 

Cấp giấy 
chứng nhận 
giáo viên 
dạy thực 
hành lái xe 

Không quá 
08 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
Phường Ben 
Nghé, Quận 1. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

2 

Cấp lại giấy 
chứng nhận 
giáo viên 
dạy thực 
hành lái xe 

Không quá 
03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
63 Lý Tự Trọng, 
Phường Ben 
Nghé, Quận 1. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

vận tải vê việc công bô thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

3 
Cấp giấy 
phép xe tập 
lái 

Trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày cấp 
giấy phép 
đào tạo lái 
xe cho cơ sở 
đào tạo. 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
Quận 3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

4 
Cấp lại giấy 
phép xe tập 
lái 

Trong thời 
hạn 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ-

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, P.9, Quận 
3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Giao thông vận tải. 

5 

Cấp giấy 
phép đào tạo 
lái xe ô tô 

Trong thời 
hạn không 
quá 10 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

Thảnh phần hồ sơ: 
- Văn bản kèm báo 
cáo đề nghị cấp 
giấy phép đào tạo 
lái xe theo mẫu 
quy định; 
- Quyết định thảnh 
lập cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp của cơ 
quan có thẩm 
quyền (bản sao 
kèm bản chính để 
đối chiếu hoặc bản 
sao có chứng 
thực); 
- Giấy chứng nhận 
giáo viên dạy thực 
hành lái xe (bản 
sao kèm bản chính 
để đối chiếu hoặc 
bản sao có chứng 
thực); 
- Giấy đăng ký xe 
(bản sao kèm bản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

chính đê đôi chiêu 
hoặc bản sao có 
chứng thực). 

6 

Cấp Giấy 
chứng nhận 
Trung tâm 
sát hạch lái 
xe loại 3 đủ 
điều kiện 
hoạt động 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Thông tư số 79/2015/TT-
BGTVT ngày 10/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về trung tâm sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ. 
- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

7 

Thủ tục Cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
Trung tâm 
sát hạch lái 
xe đủ điều 
kiện hoạt 

Trường 
hợp trung 
tâm sát hạch 
lái xe có sự 
thay đổi về 
thiết bị sát 
hạch, chủng 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 07 năm 2016 
của Chính phủ quy định về 
điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 
sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

động loại, sô 
lượng xe cơ 
giới sử dụng 
để sát hạch 
lái xe: Trong 
thời gian 
không quá 
10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Trường 
hợp bị hỏng, 
mất, có sự 
thay đổi liên 
quan đến nội 
dung của 
giấy chứng 
nhận: Trong 
thời hạn 
không quá 
03 ngày làm 
việckể từ 
ngày nhận 

ngày 08 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ sửa đổi bổ sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo 
lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch 
lái xe. 
- Thông tư số 79/2015/TT-
BGTVT ngày 10/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về trung tâm sát 
hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

- Quyết định số 2272/QĐ-
BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

đủ hô sơ 
theo quy 
định. 

8 Cấp lại giấy 
phép lái xe 

- Trường 
hợp Giấy 
phép lái xe 
bị mất, còn 
thời hạn sử 
dụng hoặc 
quá thời hạn 
sử dụng dưới 
3 tháng: 
không quá 
02 tháng kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ-
- Trường 
hợp Giấy 
phép lái xe 
bị mất, quá 
thời hạn sử 
dụng từ 3 
tháng trở 
lên: sau 02 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
- 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3. 

51/2 đường 
Thảnh Thái, 
phường 14, quận 
10. 

08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12. 
- 111 đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú. 

- Lệ phí cấp giấy 
phép lái xe: 
135.000 đồng/lần 
cấp. 
- Phí sát hạch lái 
xe: 
+ Đối với thi sát 
hạch lái xe mô tô 
(hạng A4): sát 
hạch lý thuyết: 
40.000 đồng/lần; 
sát hạch thực 
hành: 50.000 
đồng/lần 
+ Đối với thi sát 
hạch lái xe ô tô 
(hạng xe Bl, B2, 
c, D, E, F): sát 
hạch lý thuyết: 
90.000 đồng/lần; 
sát hạch trong 
hình: 300.000 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 
năm 2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ. 
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 

Thảnh phần hồ sơ: 
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe quá 
thời hạn sử dụng: 
+ Đơn đề nghị đổi 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu; 
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định. 
+ Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ Căn 
cước công dân 
hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn có ghi số 
giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ 
Căn cước công dân 
đối với người Việt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

tháng kê từ 
ngày nộp đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định và 
không quá 
10 ngày làm 
việc kể từ 
khi có kết 
quả đạt kỳ 
sát hạch. 

đông/lân; sát 
hạch trên đường 
giao thông công 
cộng: 60.000 
đồng/lần 

chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Quyết định số 2592/QĐ-
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

Nam; hộ chiêu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cý ở nýớc 
ngoài. 
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe bị mất, 
còn thời hạn sử 
dụng hoặc quá thời 
hạn sử dụng dýới 3 
tháng: 

+ Đơn đề nghị đổi 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu; 
+ Hồ sơ gốc phù 
hợp với giấy phép 
lái xe (nếu có); 
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định, trừ 
trường hợp cấp lại 
giấy phép lái xe 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

không thời hạn các 
hạng Al, A2, A3; 
+ Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ Căn 
cước công dân 
hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn có ghi số 
giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ 
Căn cước công dân 
đối với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cý ở nýớc 
ngoài. 
* Trường hợp Giấy 
phép lái xe bị mất, 
quá thời hạn sử 
dụng từ 3 tháng trở 
lên, có tên trong hồ 
sơ của cơ quan 
quản lý sát hạch, 
không thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

trường hợp đăng bị 
cơ quan có thẩm 
quyền thu giữ, xử 
lý: 
+ Đơn đề nghị đổi 
(cấp lại) giấy phép 
lái xe theo mẫu; 
+ Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ Căn 
cước công dân 
hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn có ghi số 
giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ 
Căn cước công dân 
đối với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cý ở nýớc 
ngoài; 
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 

00 
00 

Q o> 
§ 
Q 
dơ 

o 
ír. õ>> 
U) 
+ 

CTQ 
fa> '< 
o 

o to 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

thâm quyên câp 
theo quy định. 
+ Hồ sơ gốc của 
giấy phép lái xe bị 
mất (nếu có). 
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Cấp mới 
Giấy phép 
lái xe 

Chậm nhất 
không quá 
10 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày kết 
thúc kỳ sát 
hạch. 

- Người học lái xe 
nộp hồ sơ tại cơ 
sở đào tạo lái xe. 
- Cơ sở đào tạo 
lái xe lập 01 bộ 
hồ sơ gửi trực 
tiếp tại Sở Giao 
thông vận tải 

- Lệ phí cấp giấy 
phép lái xe: 
135.000 
đồng/lần. 
- Phí sát hạch lái 
xe: 
+ Đối với thi sát 
hạch lái xe mô tô 
(hạng xe Al, A2, 
A3, A4): sát hạch 
lý thuyết: 40.000 
đồng/lần; sát 
hạch thực hành: 
50.000đồng/lần+ 
Đối với thi sát 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ. 

- Thông tư số 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 
năm 2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều Thông tư 
số 12/2017/TT-BGTVT ngày 
15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 

Thảnh phần hồ sơ: 
* Đối với người 
học lái xe là Người 
đồng bào dân tộc 
thiểu số không biết 
đọc, viết tiếng Việt 
học lái xe mô tô 
hạng Al, A4: 
- Đơn đề nghị học, 
sát hạch để cấp 
giấy phép lái xe 
theo mẫu; 
- Bản sao giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

hạch lái xe ô tô 
(hạng xe Bl, B2, 
c, D, E, F): sát 
hạch lý thuyết: 
90.000 đồng/lần; 
sát hạch trong 
hình: 300.000 
đồng/lần; sát 
hạch trên đường 
giao thông công 
cộng: 60.000 
đồng/lần. 

câp giây phép lái xe cơ giới 
đường bộ. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 27 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
-Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 

cước công dân 
hoặc hộ chiếu còn 
thời hạn có ghi số 
giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ 
căn cước công dân 
đối với người Việt 
Nam; hộ chiếu còn 
thời hạn đối với 
người Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài; 
- Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định; 
- Giấy xác nhận 
của ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị 
trấn nơi cư trú, xác 
nhận là người đồng 
bào dân tộc thiểu 
số không biết đọc, 
viết tiếng Việt theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

mâu quy định; giây 
xác nhận có giá trị 
01 năm kể từ ngày 
ký xác nhận; cá 
nhân ký tên hoặc 
điểm chỉ vào giấy 
xác nhận. 
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Đổi giấy 
phép lái xe 
do ngành 
giao thông 
vận tải cấp 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

- Bộ phận một 
cửa - Sở Giao 
thông Vận tải, địa 
chỉ: 
+ 252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
quận 3. 
+ 51/2 đường 
Thảnh Thái, 
phường 14, quận 
10. 

135.000 đồng/lần 
cấp 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

+ 08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12. 
+ 111 đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú. 
+ Bưu cục số 3 
đường Phan Đăng 
Lưu, phường 3, 
quận Bình Thạnh. 
+ Bưu cục số 
1441 đường 
Huỳnh Tấn Phát, 
phường Phú Mỹ, 
quận 7. 
- Qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến quốc gia. 

chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 
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Đổi giấy 
phép lái xe 
do ngành 
Công an cấp 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
+ 51/2 đường 
Thảnh Thái, 
phường 14, quận 
10. 
+ 08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12. 
+ 111 đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú. 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về đạo 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 
xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 

Thảnh phần hồ sơ 
- Hồ sơ đổi Giấy 
phép lái xe do 
ngành Công an cấp 
từ ngày 01/8/1995: 
+ Đơn đề nghị đổi 
giấy phép lái xe 
theo mẫu quy định; 
+ Bản sao Quyết 
định ra khỏi ngành 
hoặc nghỉ hưu của 
cấp có thẩm quyền 
hoặc bản sao 
Quyết định của cấp 
có thẩm quyền về 
việc thôi không 
tiếp tục phục vụ 
trong lực lượng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
đạo tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

Công an xã hoặc 
bản sao Quyết định 
chấm dứt hợp đồng 
lao động và quyết 
định tuyển dụng 
hoặc hợp đồng lao 
động từ 12 tháng 
trở lên của các đơn 
vị trong Công an 
nhân dân 
+ Giấy khám sức 
khỏe của người lái 
xe do cơ sở y tế có 
thẩm quyền cấp 
theo quy định, trừ 
trường hợp đổi 
giấy phép lái xe 
hạng Al, A2, A3; 
+ Bản sao giấy 
phép lái xe của 
ngành Công an cấp 
còn thời hạn sử 
dụng, giấy chứng 
minh nhân dân 
hoặc thẻ căn cước 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

giới đường bộ. 

- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

công dân hoặc hộ 
chiếu còn thời hạn 
có ghi số giấy 
chứng minh nhân 
dân hoặc thẻ căn 
cước công dân; 
trường hợp phát 
hiện có nghi vấn, 
cơ quan cấp đổi 
giấy phép lái xe có 
văn bản đề nghị 
Cục Cảnh sát giao 
thông thuộc Bộ 
Công an xác minh 

12 

Đổi giấy 
phép lái xe 
quân sự do 
Bộ Quốc 
phòng cấp 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
+ 51/2 đường 
Thảnh Thái, 
phường 14, quận 
10. 
+ 08 đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
phường Trung 
Mỹ Tây, quận 12. 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đạo tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
-Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

+ 111 đường Tân 
Sơn Nhì, phường 
Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú. 

hạch lái xe; lệ phí câp băng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 
năm 2019 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
đạo tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

13 

Đổi giấy 
phép lái xe 
hoặc bằng 
lái xe của 
nước ngoài 
cấp 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Bộ phận một cửa 
-Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 
9, quận 3. 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đạo tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
-Thông tư 188/2016/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 
năm 2019 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
đạo tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

Giao thông vận tải sửa đôi, bô 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 2592/QĐ-
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

14 

Đổi giấy 
phép lái xe 
hoặc bằng 
lái xe của 
nước ngoài 

Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận hồ 
sơ đầy đủ 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

- Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đạo tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

câp cho 
khách du 
lịch lái xe 
vào Việt 
Nam 

theo 
định 

quy quận 3. giới đường bộ. 
-Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư 38/2019/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 
năm 2019 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một 
số điều Thông tư số 
12/2017/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT quy định về 
đạo tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 2592/QĐ-
BGTVT ngày 31 tháng 12 
năm 2019 về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi 
trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

15 Cấp giấy 
phép lái xe 

- Không quá 
05 ngày làm 

- Bộ phận một 
cửa: Điểm tiếp 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

Thông tư số 
29/2015/BGTVT ngày 06 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

quôc tê việc, kê từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

nhận hô sơ sô 252 
đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
quận 3 
- Qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến. 

tháng 7 năm 201 5 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
về cấp, sử dụng giấy phép lái 
xe quốc tế. 

- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT của Bộ Giao thông 
vận tải ngày 20 tháng 01 năm 
2021 sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải quy định về đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

16 
Cấp lại giấy 
phép lái xe 
quốc tế 

- Không quá 
05 ngày làm 
việc, kể từ 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

- Bộ phận một 
cửa: Điểm tiếp 
nhận hồ sơ số 252 
đường Lý Chính 
Thắng, phường 9, 
quận 3 
- Qua hệ thống 

135.000 đồng/lần 
cấp. 

Thông tư số 
29/2015/BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 201 5 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định 
về cấp, sử dụng giấy phép lái 
xe quốc tế. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

dịch vụ công trực 
tuyến. 

- Thông tư 188/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí sát 
hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, 
chứng chỉ hoạt động trên các 
phương tiện và lệ phí đăng ký, 
cấp biển số xe máy chuyên 
dùng. 
- Thông tư số 01/2021/TT-
BGTVT ngày 20 tháng 01 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi Thông tư số 
01/2021 /TT-BGTVT ngày 27 
tháng 01 năm 2021 của Bộ 
Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều Thông tư số 
29/2015/TT-BGTVT ngày 06 
tháng 7 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về cấp, sử dụng giấy 
phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT -BGT VT 
ngày 15 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi chú 

tải quy định vê đào tạo, sát 
hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 
giới đường bộ. 
- Quyết định số 286/QĐ-
BGTVT ngày 23 tháng 02 
năm 2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT 
Tên thủ tục Thòi hạn Đia điểm thưc Phí, lệ Căn cứ pháp lý TT 
hành chính giải quyết hiện phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực đường bộ 

1 

Cấp lại giấy 
phép đào tạo lái 
xe ô tô trong 
trường hợp bị 
mất, bị hỏng, có 
sự thay đổi liên 
quan đến nội 

Trong thời 
hạn không 
quá 03 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định. 

Bộ phận một cửa 
-Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3. 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 
2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 
65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thòi hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

dung khác xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 

2 

Cấp lại giấy 
phép đào tạo lái 
xe ô tô trong 
trường hợp điều 
chỉnh hạng xe 
đào tạo, lưu 
lượng đào tạo 

Không quá 
08 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Bộ phận một cửa 
- Sở Giao thông 
Vận tải, địa chỉ: 
252 Lý Chính 
Thắng, Phường 9, 
Quận 3 

Không 

- Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 
2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 
65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 
năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 

c. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải 

TT Tên thủ tục Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ Văn bản QPPL quy định TTHC 



1 
Câp mới Giây phép 
đào tạo lái xe các hạng 
Al, A2, A3 và A4. 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

2 
Câp lại Giây phép đào 
tạo  l á i  xe  các  hạng  A l ,  
A2, A3 và A4. 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

3 
Châp thuận xây dựng 
mới cơ sở đào tạo lái 
xe ô tô. 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

4 
Thủ tục Cấp lại giấy 
phép đào tạo lái xe ô 
tô 

- Nghị định 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đôi bô sung 
Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh dịch vụ cơ sở đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. 
- Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

(Được thay thế bởi thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị 
hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác và cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô 
trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


